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CÔNG TY CỔ PHẦN  

KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 
________ 

Số: 41/BC-HONIZ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________ 
 Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021 

 

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị công ty năm 2020 

_______ 
Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

 
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI 
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Hố Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai. 
- Điện thoại:02513.671.039 Fax: 0251.3671.040  Email: honiz@vnn.vn 
- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng. 
- Mã chứng khoán: HIZ. 
- Mô hình quản trị công ty:Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

và Tổng Giám đốc. 
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản): 

Stt Số Nghị quyết/Quyết 
định  Ngày Nội dung 

01 132/NQ-HONIZ 29/05/2020 

- Thông qua Báo cáo tài chính 
năm 2019 đã được kiểm toán. 

- Thông qua Báo cáo hoạt 
động năm 2019 và phương hướng 
hoạt động năm 2020 của Hội đồng 
Quản trị 

- Thông qua Kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh và đầu tư 
năm 2019. 

- Thông qua Kế hoạch sản 
xuất kinh doanh và đầu tư năm 
2020. 

- Thông qua Phương án phân 
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phối lợi nhuận năm 2019. 
- Thông qua kế hoạch phân 

phối lợi nhuận năm 2020. 
- Thông qua Báo cáo hoạt 

động năm 2019 và phương hướng 
hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm 
soát. 

- Thông qua việc chọn đơn vị 
kiểm toán Báo cáo tàl chính năm 
2020. 

- Thông qua quyết toán thù 
lao của HĐQT, BKS năm 2019 và 
dự trù thù lao của HĐQT, BKS năm 
2020. 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ 
sung Điều lệ công ty, miễn nhiệm 
thành viên HĐQT, BKS và bầu 
thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 
2020 – 2025. 

- Thông qua Kết quả bầu 
thành viên HĐQT và BKS nhiệm 
kỳ 2020 – 2025.  

02 26/NQ-HONIZ 22/11/2020 

- Thông qua việc Bổ sung 
ngành nghề vào Điều lệ công ty. 

- Thông qua Phương án hợp 
tác góp vốn đầu tư và được hưởng 
quyền khai thác Vườn cây cao su 
của Công ty Cổ phần Cao su Xuân 
Lộc. 

- Chấp thuận cho Công ty ký 
hợp đồng với Công ty Cổ phần Cao 
su Xuân Lộc về việc Hợp tác góp 
vốn đầu tư và được hưởng quyền 
khai thác Vườn cây cao su. 

II. Hội đồng quản trị: 
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt 
 Thành viên HĐQT Chức vụ  

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập 

 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 
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01 Ông Huỳnh Đức Tấn Chủ tịch 26/05/2018 29/05/2020 

02 Bà Dương Thị Kiều Anh Thành viên 26/05/2018 29/05/2020 

03 Ông Dương Đình Thóa Thành viên 26/05/2018 29/05/2020 

04 Ông Trần Mạnh Thành viên 26/05/2018 29/05/2020 

05 Ông Nguyễn Văn Hãng Thành viên 26/06/2015  

06 Ông Thái Minh Quang Thành viên 26/06/2015  

07 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên 15/11/2019 29/05/2020 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 

01 Ông Huỳnh Đức Tấn Chủ tịch 29/05/2020  

02 Bà Dương Thị Kiều Anh P. Chủ tịch 29/05/2020  

03 Ông Trần Mạnh Thành viên 29/05/2020  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt 
 Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự 

Tỷ lệ tham dự họp 
 

Lý do không tham dự 
họp 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 

01 Ông Huỳnh Đức Tấn 2/2 100%  

02 Bà Dương Thị Kiều Anh 2/2 100%  

03 Ông Dương Đình Thóa 1/2 50% Bận việc riêng không ủy 
quyền 

04 Ông Trần Mạnh 2/2 100%  

05 Ông Nguyễn Văn Hãng 1/2 50% Bận việc riêng không ủy 
quyền 
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06 Ông Thái Minh Quang 2/2 100%  

07 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 1/2 50% Bận việc riêng không ủy 
quyền 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 

01 Ông Huỳnh Đức Tấn 11/11 100%  

02 Bà Dương Thị Kiều Anh 11/11 100%  

03 Ông Trần Mạnh 11/11 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 
- Hội đồng Quản trị giám sát đầy đủ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực 

hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. 
- Định kỳ 06 tháng, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, 

đầu tư xây dựng cơ bản và một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng Quản trị; đồng thời qua 
các buổi họp Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến 
thời điểm hiện tại và phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng Quản trị có ý kiến chỉ 
đạo. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/: Không có. 
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông qua 

01 91/QĐ-HONIZHĐQT 25/02/2020 

- Phê duyệt Khảo 
sát, dự toán hạ tầng kỹ 
thuật KCN Hố Nai giai 
đoạn II 

100% 

02 92/QĐ-HONIZHĐQT 27/02/2020 

- Phê duyệt Kế 
hoạch lựa chọn nhà 
thầu thi công khai 
hoang hạ tầng kỹ thuật 
KCN Hố Nai giai đoạn 
II 

100% 

03 123/NQ-HONIZHĐQT 21/04/2020 

- Thông qua 
BCTC năm 2019. 

- Thông qua Kết 
quả thực hiện kế hoạch 
SXKD và đầu tư năm 
2019 đã được kiểm 
toán. 

- Thông qua Kế 

100% 



 
 

5/47 
  

hoạch SXKD và đầu tư 
năm 2020. 

- Thông qua 
Phương án phân phối 
lợi nhuận năm 2019 và 
kế hoạch PPLN năm 
2020. 

- Thông qua 
Quyết toán thù lao 
HĐQT, BKS năm 
2019 và Dự trù thù lao 
HĐQT, BKS năm 
2020. 

- Thông việc 
chọn đơn vị kiểm toán 
BCTC năm 2020. 

- Thông qua việc 
bầu lại toàn bộ thành 
viện HĐQT và BKS 
cho nhiệm kỳ 2020 – 
2025. 

- Thông qua ngày 
tổ chức họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2020. 

04 93/QĐ-HONIZHĐQT 24/04/2020 

- Phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu 
Xây dựng NMXLNT 
tập trung KCN Hố Nai 

100% 

05 93a/QĐ-HONIZHĐQT 08/05/2020 
- Phê duyệt thanh 

lý nhượng bán tài sản 
xe ô tô 07 chỗ 

100% 

06 94/QĐ-HONIZHĐQT 18/05/2020 
- Phê duyệt kết 

quả bán tài sản thanh lý 
xe ô tô 07 chỗ 

100% 

07 95/QĐ-HONIZHĐQT 19/05/2020 

- Phê duyệt dự 
toán điều chỉnh và hình 
thức lựa chọn nhà thầu 
thi công đường giao 
thông tuyến số 6 

100% 

08 96/QĐ-HONIZHĐQT 21/05/2020 

- Phê duyệt Kết 
quả lực chọn nhà thầu 
thi công đường giao 
thông tuyến số 6 

100% 
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09 96a/QĐ-HONIZHĐQT 21/05/2020 

- Phê duyệt Kết 
quả lực chọn nhà thầu 
tư vấn giám sát thi 
công đường giao thông 
tuyến số 6 

100% 

10 134/NQ-HONIZHĐQT 29/05/2020 
- Về việc nhất trí 

cử Chủ tịch HĐQT và 
Phó chủ tịch HĐQT  

100% 

11 136/NQ-HONIZHĐQT 01/6/2020 

- Thông qua Báo 
cáo nghiên cứu khả thi 
NMXLNT tập trung 
KCN Hố Nai 

100% 

12 97/QĐ-HONIZHĐQT 01/06/2020 

- Phê duyệt Báo 
cáo nghiện cứu khả thi 
NMXLNT tập trung 
KCN Hố Nai 

100% 

13 98/QĐ-HONIZHĐQT 03/06/2020 
- Phê duyệt đơn 

vị kiểm toán BCTC 
năm 2020 

100% 

14 02/QĐ-HONIZHĐQT 09/06/2020 
- Phê duyệt chủ 

trương chuyển nhượng 
các thửa đất 

100% 

15 04/QĐ-HONIZHĐQT 29/06/2020 
- Bổ nhiệm chức 

vụ Phó Tổng giám đốc 
công ty 

100% 

16 05/QĐ-HONIZHĐQT 29/06/2020 - Bổ nhiệm thư ký 
HĐQT 100% 

17 06/QĐ-HONIZHĐQT 02/07/2020 

- Phê duyệt thiết 
kế bản vẽ thi công và 
dự toán NMXLNT tập 
trung KCN Hố Nai 

100% 

18 07/QĐ-HONIZHĐQT 10/08/2020 

- Phê duyệt thiết 
kế bản vẽ thi công và 
dự toán sửa chữa nâng 
cấp đoạnkết nối từ 
dường Điểu Xiển vào 
KCN Hố Nai 

100% 

19 08/QĐ-HONIZHĐQT 26/08/2020 

- Phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu 
Tư vấn thiết kế bản vẽ 
thi công đường giao 
thông, thoát nước thải, 
cấp nước và chiếu sáng 
các tuyến đường KCN 

100% 
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Hố Nai giai đoạn II 

20 09/QĐ-HONIZHĐQT 04/09/2020 
- Phê duyệt kế 

hoạch SXKD giai đoạn 
2020 - 2025 

100% 

21 12/NQ-HONIZHĐQT 14/10/2020 - Triệu tập họp 
ĐHĐCĐBT năm 2020 100% 

22 14/NQ-HONIZHĐQT 23/10/2020 

- Phê duyệt các 
Hợp đồng và giao dịch 
giữa công ty và các đối 
tượng có liên quan 

100% 

23 15/QĐ-HONIZHĐQT 23/10/2020 - Chi thưởng kết 
quả SXKD năm 2019 100% 

24 17/NQ-HONIZHĐQT 26/10/2020 

- Phê duyệt chủ 
trương lập phương án 
đầu tư mua cổ phần tại 
Công ty CP Cao su 
Xuân Lộc 

100% 

25 18/QĐ-HONIZHĐQT 10/11/2020 

- Phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu 
thi công hệ thống thoát 
nước mua, hế thống 
thoát nước thải KCN 
Hố Nai giai đoạn II 

100% 

26 18b/QĐ-HONIZHĐQT 10/11/2020 

- Phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu 
tư vấn giám sát thi 
công hệ thống thoát 
nước mua, hế thống 
thoát nước thải KCN 
Hố Nai giai đoạn II 

100% 

27 18a/QĐ-HONIZHĐQT 10/11/2020 

- Phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu 
tư vấn giám sát thi 
công hệ thống cấp 
nước KCN Hố Nai giai 
đoạn II 

100% 

28 19/QĐ-HONIZHĐQT 11/11/2020 

- Phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu 
thi công hệ thống cấp 
nước KCN Hố Nai giai 
đoạn II 

100% 
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29 29/QĐ-HONIZHĐQT 24/11/2020 

- Phê duyệt dự án 
hợp tác góp vốn đầu tư 
và được hưởng quyền 
khai thác vườn cây cao 
su 

100% 

30 30/QĐ-HONIZHĐQT 27/11/2020 

- Phê duyệt thiết 
kế bản vẽ thi công và 
dự toán san lấp mặt 
bằng KCN Hố Nai giai 
đoạn II 

100% 

31 31/QĐ-HONIZHĐQT 27/11/2020 

- Phê duyệt 
phương án nhận cấp tín 
dụng và các vấn đề liên 
quan đến việc nhận cấp 
tín dụng từ VPBank 

100% 

32 32/QĐ-HONIZHĐQT 30/11/2020 

- Phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu 
thi công san lấp mặt 
bằng KCN Hố Nai giai 
đoạn II 

100% 

33 34//QĐ-HONIZHĐQT 30/11/2020 
- Phê duyệt giao 

khoán khai thác mủ 
cao su 

100% 

34 35/QĐ-HONIZHĐQT 21/12/2020 

- Phê duyệt điều 
chỉnh tiến độ thực hiện 
dự án Đầu tư xây dựng 
và kinh doanh hạ tầng 
kỹ thuật KCN Hố Nai 
giai đoạn II 

100% 

III. Ban kiểm soát: 
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành viên BKS 

Trình độ chuyên 
môn 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 

01  Ông Đỗ Đông Phương Trưởng BKS 26/06/2015 Cử nhân Tài chính 

02  Bà Phạm Thị Thu Hường Thành viên 
BKS 26/06/2015 Cử nhân Tài chính 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 
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01  Ông Đỗ Đông Phương Trưởng BKS 29/05/2020 Cử nhân Tài chính 

02  Ông Trương Quốc Khánh Thành viên 
BKS 29/05/2020 Cử nhân Kinh tế  

03  Ông Nguyễn Công Định Thành viên 
BKS 29/05/2020 Cử nhân kinh tế,  

Cử nhân Luật 
2. Cuộc họp của BKS 

Stt Thành viên BKS 
 

Số buổi 
họp 

tham 
dự  

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do không tham 
dự họp 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 

01  Ông Đỗ Đông Phương 1/1 100% 100%  

02  Bà Phạm Thị Thu Hường 1/1 100% 100%  

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 

01  Ông Đỗ Đông Phương 3/3 100% 100%  

02  Ông Trương Quốc Khánh 3/3 100% 100%  

03  Ông Nguyễn Công Định 3/3 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty; tình hình 

thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc. 
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và của Ban Tổng giám đốc và đóng góp ý kiến 

các đối với các vấn đề có liên quan. 
- Định kỳ lập báo cáo giám sát, kiến nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện 

các nội dung liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền. 
- Thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư, thẩm định 

báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020; kiến nghị các nội 
dung về quản lý tài chính, công tác kế toán, ký kết hợp đồng. 

- Lập báo cáo công tác kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
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4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác:  

Hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán 
bộ quản lý khác được phối hợp một các chặt chẽ. BKS nhận được đầy đủ các tài liệu, các 
thông báo về kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc, các nghị quyết của 
HĐQT. Công tác kiểm tra của BKS đối với hoạt động SXKD của Công ty được tiến hành 
trên cơ sở thông báo để Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên 
quan cung cấp tài liệu. Kết quả kiểm tra sẽ được lập thành biên bản giữa BKS và Ban Tổng 
giám đốc. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): 
IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều 
hành 

Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên 
môn 

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 

viên Ban điều 
hành 

01 Ông Thái Minh Quang 07/02/1968 Cử nhân tài chính kế 
toán 

Bổ nhiệm 
01/10/2012 

02 Ông Lương Nhựt Tân 28/02/1972 Cử nhân kinh tế Bổ nhiệm 
01/05/2014 

03 Ông Lê Đức Quỳ 02/05/1970 Cử nhân kinh tế Bổ nhiệm 
01/07/2020 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm 

Ông Hành Hữu Hưng 15/05/1967 Cử nhân tài chính kế 
toán Bổ nhiệm 2005 

VI. Đào tạo về quản trị công ty:  
Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế 

toán trưởng và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn 
hạn theo quy định về quản trị công ty. 
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên 
quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT Tên tổ chức/cá 
nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán(nếu 

có) 
 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có)  

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi 
cấp NSH  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên 

quan  

Lý do 
 

Mối 
quan hệ 

liên 
quan với 
công ty 

 

Hội đồng quản trị 

01 Ông Huỳnh Đức 
Tấn  

Chủ 
tịch 

HĐQT 
 

 
 
 
 
 

2015    

 Huỳnh May 
    

 
 
 
 

   Cha ruột 

 Nguyễn Thị Xuân 
    

 
 
 
 

   Mẹ ruột 

 
 
 
 

Hồ Văn Được        Cha Vợ 
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Phan Thị Thành    

 
 
 

   Mẹ Vợ 

 Hồ Thị Mỹ Hương    
 
 
 

   Vợ 

 Huỳnh Đức Thiên 
Tâm    

 
 
 

   Con ruột 

 Huỳnh Ngọc Uyển 
My    

 
 
 

   Con ruột 

 Huỳnh Minh Hận    

 
 
 
 

   Anh ruột 

 Huỳnh Thị Thu    

 
 
 
 

   Chị ruột 

 Huỳnh Thị Thủy    

 
 
 
 

   Em ruột 

 Huỳnh Ngọc Trung    
 
 

 
   Em ruột 
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 Trịnh Hoàng Hùng   

 
 
 
 

 
 
 

   Anh rể 

 Trần Thị Tuyết   

 
 
 
 

    Chị dâu 

 Đinh Thị Hiền   

 
 
 
 

    Em dâu 

 Công ty CP Xây 
dựng Cao su   0302623561 

267 Điện 
Biên Phủ, 

Phường 07, 
Quận 3, 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07/2020   Chủ tịch 
HĐQT 

 Công ty CP Cao su 
Xuân Lộc   0313770215 

267 Điện 
Biên Phủ, 

Phường 07, 
Quận 3, 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07/2020   Chủ tịch 
HĐQT 

 Công ty CP Tam 
Thắng   3500456533 

Tầng 4 Vũng 
Tàu Plaza, 

207 Lê Hồng 
Phong, 

Phường 8, 
Thành phố 

2015   Chủ tịch 
HĐQT 
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Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

02 Bà Dương Thị 
Kiều Anh  

Phó 
Chủ 
tịch 

HĐQT 

 
 
 
 
 

 2017    

 Dương Đình Thóa   

 
 
 
 

 2017   Cha ruột 

 Trần Ngọc Bích   

 
 
 
 

    Mẹ ruột 

 Mất   

 
 
 
 

    Cha 
chồng 

 Ninh Thị Đấu   

 
 
 
 
 
 

    Mẹ 
chồng 

 Nhâm Quang Minh     2017   Chồng 
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 Nhâm Dương Trúc 
Quỳnh        Con 

 Nhâm Quang Đức        Con 

 Dương Tùng Anh    

 
 
 
 
 

 2017   Em ruột 

 Dương Thị Nguyệt 
Minh        Em ruột 

 Dương Đình Trung   

 
 
 
 
 
 

    Em ruột 

 Công ty CP Xây 
dựng Cao su   0302623561 

267 Điện 
Biên Phủ, 

Phường 07, 
Quận 3, 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

07/2020   
Phó Chủ 

tịch 
HĐQT 

 Công ty CP Cao su 
Xuân Lộc   0313770215 

267 Điện 
Biên Phủ, 

Phường 07, 
Quận 3, 

Thành phố 

07/2020   
Phó Chủ 

tịch 
HĐQT 
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Hồ Chí Minh 

 Công ty CP Tam 
Thắng   3500456533 

Tầng 4 Vũng 
Tàu Plaza, 

207 Lê Hồng 
Phong, 

Phường 8, 
Thành phố 
Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

2017   TV. 
HĐQT 

 
Công ty CP Đầu tư 
Phát triển Hạ tầng 

Tân Cảng 
    2017   TV. 

HĐQT 

03 Ông Trần Mạnh  TV. 
HĐQT  

 
 
 
 
 

2018    

 Trần Lý        Cha ruột 
(mất) 

 Huỳnh Thị Nhẫn        Mẹ ruột 

 Nguyễn Ngọc Hiệp        Vợ (mất) 
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 Trần Ngọc Vân 
Quỳnh        Con 

 Trần Văn Cát        Anh ruột 

 Trần Thị Thuận        Chị ruột 

 Trần Thị Dung        Em ruột 

 
Công ty TNHH 

MTV Thiên Tâm 
Nhất 

       
Phó 

Giám 
đốc 

Ban kiểm soát 

01 Ông Đỗ Đông 
Phương  Trưởng 

BKS   2001    

 Đỗ Nhâm 
(mất)        Cha ruột 

 Kiều Thị Quý        Mẹ ruột 

 Đỗ Sĩ Nhạn        Anh ruột 
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 Đỗ Thị Ngọc Hà        Em ruột 

 Đỗ Thị Ngọc Hải        Em ruột 

 Kiều Thị Kim 
Phượng        Em ruột 

 Châu Văn Hoàng        Em ruột 

02 Ông Trương Quốc 
Khánh  TV. 

BKS 

 
 
 

 

 2001    

 
Trương Đình 

Doanh 
 

       
Cha ruột 

(Hưu 
Trí) 

 
Hoàng Thị Kim 

Chung 
 

   
     Mẹ ruột 

(Hưu trí) 

 Nguyễn Văn Thông        Cha Vợ 
(Mất) 

 Nguyễn Thị Thanh        Mẹ Vợ 
(Mất) 

 Nguyễn Thị Thu 
Cúc   

 
 
 

    Vợ 
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 Trương Nguyễn 
Bảo Ngọc        Con ruột 

 Truong Nguyễn 
Quốc Bảo        Con ruột 

 Trương Thị Thanh 
Bình        Em ruột 

 Trương Thị Thanh 
Minh        Em ruột 

 Trương Thị Hòa        Em ruột 

 Trương Quốc Hiệp        Em ruột 

 Trương Quốc Hưng        Em ruột 

 Nguyễn Văn 
Dương        Em rể 

 Nguyễn Khanh 
Thái        Em rể 
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 Trần Thị Thu Thảo        Em dâu 

 Nguyễn Thị Mai        Em dâu 

03 Ông Nguyễn Công 
Định  TV. 

BKS 

 
 
 
 

 2018    

 Nguyễn Văn Thêm        Cha ruột 

 Nguyễn Thúy Ngần        Mẹ ruột 

 Hoàng Đình Thiệu        Cha Vợ 

 Nguyễn Thị Điệp        Mẹ Vợ 

 Hoàng Thị Phương 
Thúy        Vợ 

 Nguyễn Hoàng 
Minh Trí        Con 

 Nguyễn Xuân Hòa   
 
 
 

    Anh ruột 
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 Nguyễn Thanh 
Bình        Anh ruột 

 Nguyễn Văn Thịnh   

 
 
 
 

    Em ruột 

 Nguyễn Tiến Trung   

 
 
 
 

    Anh rể 

 Nguyễn Mạnh Hiếu   

 
 
 
 

    Em rể 

 Nguyễn Thị Vĩnh   

 
 
 
 

    Chị dâu 

 Nguyễn Thị 
Phượng   

 
 
 
 

    Chị dâu 

 Nguyễn Thị Huyền   

 
 
 
 

    Em dâu 



 
 

22/47 
  

 

 Nguyễn Thị Thanh    

 
 
 
 
 

   Em dâu 

 Nguyễn Thị Bốn    

 
 
 
 

   Em dâu 

 
Công ty TNHH 

MTV Thiên Tâm 
Nhất 

       
Phó 

Giám 
đốc 

Ban điều hành 

01 Ông Thái Minh 
Quang  

Tổng 
Giám 
đốc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2001    

 Thái Lưỡng Như         Cha ruột 
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 Lâm Thị Sọa     
 
 
 

   Mẹ ruột 

 
Mất 

   
 
 
 

   Cha Vợ 

 
Nguyễn Thúy Liễu 

   
 
 
 

   Mẹ Vợ 

 Huỳnh Nguyễn Bộ 
Trân    

 
 
 
 

   Vợ 

 Thái Huỳnh Quang 
Minh    

 
 
 
 
 

   Con 

 Thái Ngọc Loan    

 
 
 
 
 

   Chị ruột 

 Thái Ngọc Phụng    

 
 
 
 
 

   Chị ruột 
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 Thái Minh Chánh    

 
 
 
 

   Em ruột 

 Thái Minh Hiếu    

 
 
 
 

   Em ruột 

 

Thái Ngọc Dung 

   

 
 
 
 

   Em ruột 

 
Thái Ngọc Trinh 

       Em ruột 

 
Huỳnh Nguyễn 

Kim Sơn        Em vợ 

 
Trần Tuấn Huy 

       Anh rể 

 

Trần Minh Chí 

   

 
 
 
 

   Em rể 

 

Lâm Nguyên Vũ 

   

 
 
 
 

   Em rể 
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02 Ông Lương Nhựt 
Tân  Phó 

TGĐ   2001    

 Lương Văn Hẳng        Cha ruột 

 Hà Kim Phụng        Mẹ ruột 

 Ông Văn Dương        Cha vợ 

 Trần Thị Liễu        Mẹ vợ 

 Ông Thị Ngọc Nữ        Vợ 

 Lương Uyển Nhi        Con 

 Lương Nhựt Thanh        Anh ruột 

 Lương Ngọc Châu        Em ruột 

03 Ông Lê Đức Quỳ  Phó 
TGĐ 

 
 
 
 

 07/2020    
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 Mất 
        Cha ruột 

 Trần Thị Vi 
   

 
 
 
 

    Mẹ ruột 

 Mô Lô Hiu   

 
 
 
 

    Cha Vợ 

 Nguyễn Thị Kiều 
Loan   

 
 
 
 

    Mẹ Vợ 

 Mô Lô Quỳnh 
Nguyên   

 
 
 
 

    Vợ 

 Lê Thị Quỳnh 
Hương   

 
 
 
 

    Con 

 Lê Thị Hương Thảo         
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 Lê Minh Vỹ   

 
 
 
 
 
 

    Em ruột 

 Lê Thu Hường   

 
 
 
 
 
 

    Em ruột 

 Lê Anh Lâm   

 
 
 
 
 

    Em ruột 

 Hà Duyên Lâm   

 
 
 
 
 
 

    Em rể 

 Phạm Thị Tươi   

 
 
 
 
 

    Em dâu 
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 Lưu Tú Quyên    

 
 
 
 
 

   Em dâu 

04 Ông Hành Hữu 
Hưng  

Kế 
toán 

trưởng 
      

 Hành Đạo        Cha ruột 

 Nguyễn Thị Lựu 
(mất)        Mẹ ruột 

 Hành Thị Lựu        Chị ruột 

 Hành Thị Bưởi        Chị ruột 

 Hoàng Văn Nghĩa 
(mất)        Anh ruột 

 Hành Thị Huệ 
(mất)        Chị ruột 

 Hành Thị Kiển        Chị ruột 
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 Nguyễn Thị Lộc        Vợ 

 Hành Nguyễn Đan 
Triều        Con 

 Hành Nguyễn Gia 
Hân        Con 

 Hành Nguyễn Tâm 
Anh        Con 

Cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

01 Nguyễn Thị Trang  

Nhân 
viên 

phòng 
Tổ chức 

hành 
chính 

 
 
 
 
 
 

 26/03/2020    

 Nguyễn Văn Bằng        Cha ruột 

 Mất        Mẹ ruột 

 Nguyễn Hữu Liên    

 
 
 
 

   Cha 
chồng 
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 Phạm Ngọc Lan   

 
 
 
 
 

    Mẹ 
chồng 

 Nguyễn Hữu Huy   

 
 
 
 
 

    Chồng 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép 
hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên 
quan của người nội bộ. 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 
 

Mối quan hệ liên 
quan với công ty  

Số Giấy 
NSH*, 

ngày cấp, 
nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu 
rõ ngày ban 

hành)  

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch 
Ghi chú 

1 Công ty CP Xây 
dựng Cao su 

Hai cổ đông là 
Chủ tịch và Phó 
chủ tịch HĐQT 
của hai công ty 

0302623561 

267 Điện 
Biên Phủ, 

Phường 07, 
Quận 3, 

Thành phố 
Hồ Chí 

07/2020 14/NQ-
HONIZHĐQT 

Thi công xây 
dựng hạ tầng kỹ 
thuật với tổng 
giá trị các hợp 
đồng nhỏ hơn 

35% tổng giá trị 
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Minh tài sản của công 
ty ghi trong 

BCTC gần nhất 

2 Công ty CP Cao 
su Xuân Lộc 

Hai cổ đông là 
Chủ tịch và Phó 
chủ tịch HĐQT 
của hai công ty 

0313770215 

267 Điện 
Biên Phủ, 

Phường 07, 
Quận 3, 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh 

11/2020 
26/NQ-HONIZ, 

29/QĐ-
HONIZHĐQT 

Hợp tác góp vốn 
đầu tư và hưởng 
quyền khai thác 
vườn cây cao su 
với giá trị 400 tỷ 

đồng 

 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép 
hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền 
kiểm soát.  

Stt Người thực 
hiện giao dịch  

Quan hệ với 
người nội bộ  

 

Chức vụ tại 
CTNY  

 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp  

Địa chỉ 
 

Tên công ty 
con, công ty 

do 
CTNY nắm 
quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 
giao dịch  

Nội dung, số 
lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 
chú  

          

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và 

người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 
ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. 
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4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ  
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

stt Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có)  

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên 
hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu cổ 
phiếu cuối kỳ 

Ghi 
chú  

Hội đồng Quản trị 

1 Huỳnh Đức Tấn 009C119446 Chủ tịch 
HĐQT   1.764.020 23,52%  

 
Huỳnh May 

(mất) 
 

    0  Cha 
ruột 

 
Nguyễn Thị 

Xuân 
(mất) 

   

 
 
 
 

0  Mẹ 
ruột 

 Hồ Văn Được 
(mất)    

 
 
 

0  Cha 
Vợ 
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Phan Thị Thành 009C124336  

 
 
 
 

 2.000 0,03% Mẹ 
Vợ 

 Hồ Thị Mỹ 
Hương 009C119625  

 
 
 
 

 98.000 1,31% Vợ 

 Huỳnh Đức 
Thiên Tâm 009C126072    2.000 0,03% Con 

ruột 

 Huỳnh Ngọc 
Uyển My   

 
 
 

 0  Con 
ruột 

 Huỳnh Minh Hận   

 
 
 
 

 0  Anh 
ruột 

 Huỳnh Thị Thu   

 
 
 
 

 0  Chị 
ruột 

 Huỳnh Thị Thủy 
(mất)   

 
 
 
 

 0  Em 
ruột 

 Huỳnh Ngọc 
Trung     0  Em 

ruột 
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 Trịnh Hoàng 
Hùng   

 
 
 
 
 

 0  Anh 
rể 

  
Trần Thị Tuyết   

 
 
 
 
 

 0  Chị 
dâu 

 
 
 

Đinh Thị Hiền 
  

 
 
 
 
 

 0  Em 
dâu 

02 Dương Thị Kiều 
Anh  

Phó Chủ 
tịch 

HĐQT 

 
 
 
 
 
 

 791.000 10,546%  

 
Dương Đình 

Thóa 
 

  

 
 
 

 

 100  Cha 
ruột 

 Trần Ngọc Bích   

 
 
 
 

 100  Mẹ 
ruột 
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 Mất   
 
 

 
   Cha 

chồng 

 Ninh Thị Đấu   
 
 
 

   Mẹ 
chồng 

 Nhâm Quang 
Minh   

 
 
 
 

 100  Chồng 

 Nhâm Dương 
Trúc Quỳnh       Con 

 Nhâm Quang 
Đức       Con 

 Dương Tùng 
Anh   

 
 
 

 100  Em 
ruột 

 Dương Thị 
Nguyệt Minh       Em 

ruột 

 Dương Đình 
Trung       Em 

ruột 

03 Trần Mạnh  TV. 
HĐQT  

 
 
 
 
 

50.000 0,666%  

 Trần Lý       
Cha 
ruột 

(mất) 
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 Huỳnh Thị Nhẫn       Mẹ 
ruột 

 Nguyễn Ngọc 
Hiệp       Vợ 

(mất) 

 Trần Ngọc Vân 
Quỳnh       Con 

 Trần Văn Cát       Anh 
ruột 

 Trần Thị Thuận       Chị 
ruột 

 Trần Thị Dung       Em 
ruột 

Ban kiểm soát 

01 Đỗ Đông 
Phương  Trưởng 

BKS 

 
 
 
 
 
 

 0   

 Đỗ Nhâm 
(mất)       Cha 

ruột 

 
 

Kiều Thị Quý 
 

  

 
 
 
 

   Mẹ 
ruột 

 Đỗ Sĩ Nhạn   
 
 
 

   Anh 
ruột 
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Đỗ Thị Ngọc Hà   

 
 
 
 
 
 

   Em 
ruột 

 Đỗ Thị Ngọc Hải   

 
 
 
 
 

   Em 
ruột 

 Kiều Thị Kim 
Phượng   

 
 
 
 
 

   Em 
ruột 

 Châu Văn Hoàng   

 
 
 
 

 

   Em 
ruột 

02 Trương Quốc 
Khánh   TV. Ban 

kiểm soát 

 
 
 
 

 8.700 0,116%  

 
Trương Đình 

Doanh 
 

      

Cha 
ruột 
(Hưu 
Trí) 



 
 

38/47 
  

 
Hoàng Thị Kim 

Chung 
 

  

 
 
 
 
 

   

Mẹ 
ruột 
(Hưu 
trí) 

 
Nguyễn Văn 

Thông       
Cha 
Vợ 

(Mất) 

 

Nguyễn Thị 
Thanh   

 
 
 
 

   
Mẹ 
Vợ 

(Mất) 

 Nguyễn Thị Thu 
Cúc       Vợ 

 Trương Nguyễn 
Bảo Ngọc       Con 

ruột 

 Truong Nguyễn 
Quốc Bảo       Con 

ruột 

 Trương Thị 
Thanh Bình       Em 

ruột 

 Trương Thị 
Thanh Minh       Em 

ruột 

 Trương Thị Hòa       Em 
ruột 

 Trương Quốc 
Hiệp       Em 

ruột 

 Trương Quốc 
Hưng       Em 

ruột 

 Nguyễn Văn 
Dương       Em rể 
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 Nguyễn Khanh 
Thái       Em rể 

 Trần Thị Thu 
Thảo       Em 

dâu 

 Nguyễn Thị Mai       Em 
dâu 

03 Nguyễn Công 
Định  TV. BKS 

 
 
 
 

 322.900 4,305%  

 Nguyễn Văn 
Thêm       Cha 

ruột 

 Nguyễn Thúy 
Ngần       Mẹ 

ruột 

 Hoàng Đình 
Thiệu       Cha 

Vợ 

 Nguyễn Thị Điệp       Mẹ 
Vợ 

 Hoàng Thị 
Phương Thúy       Vợ 

 Nguyễn Hoàng 
Minh Trí       Con 

 Nguyễn Xuân 
Hòa   

 
 
 
 
 

   Anh 
ruột 

 Nguyễn Thanh 
Bình       Anh 

ruột 
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 Nguyễn Văn 
Thịnh   

 
 
 
 

   Em 
ruột 

 Nguyễn Tiến 
Trung   

 
 
 
 

   Anh 
rể 

 Nguyễn Mạnh 
Hiếu   

 
 
 
 
 

   Em rể 

 Nguyễn Thị Vĩnh   

 
 
 
 

   Chị 
dâu 

 Nguyễn Thị 
Phượng   

 
 
 
 
 

   Chị 
dâu 

 Nguyễn Thị 
Huyền   

 
 
 
 

   Em 
dâu 

 Nguyễn Thị 
Thanh   

 
 
 

   Em 
dâu 
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 Nguyễn Thị Bốn    

 
 
 
 

  Em 
dâu 

Ban điều hành 

01 Thái Minh 
Quang  Tổng giám 

đốc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.400 0,112%  

 Thái Lưỡng Như     
 
 
 

0  Cha 
ruột 

 Lâm Thị Sọa     
 
 
 

0  Mẹ 
ruột 

 Mất     0  Cha 
Vợ 

 

Nguyễn Thúy 
Liễu    

 
 
 
 

0  Mẹ 
Vợ 

 Huỳnh Nguyễn 
Bộ Trân    

 
 
 

0  Vợ 
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 Thái Huỳnh 
Quang Minh   

 
 
 
 

 0  Con 

 Thái Ngọc Loan   

 
 
 
 

 0  Chị 
ruột 

 Thái Ngọc Phụng   

 
 
 
 

 0  Chị 
ruột 

 Thái Minh 
Chánh   

 
 
 
 
 

 0  Em 
ruột 

 Thái Minh Hiếu   

 
 
 
 
 

 0  Em 
ruột 

 

Thái Ngọc Dung 

  

 
 
 
 

 0  Em 
ruột 

 Thái Ngọc Trinh    
  0  Em 

ruột 
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 Huỳnh Nguyễn 
Kim Sơn     0  Em vợ 

 Trần Tuấn Huy     0  Anh 
rể 

 Trần Minh Chí     0  Em rể 

 Lâm Nguyên Vũ     0  Em rể 

02 Lương Nhựt 
Tân  Phó TGĐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 0   

 Lương Văn Hẳng       Cha 
ruột 

 Hà Kim Phụng       Mẹ 
ruột 

 Ông Văn Dương       Cha 
vợ 

 Trần Thị Liễu       Mẹ vợ 

 Ông Thị Ngọc 
Nữ       Vợ 
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 Lương Uyển Nhi       Con 

 Lương Nhựt 
Thanh       Anh 

ruột 

 Lương Ngọc 
Châu       Em 

ruột 

03 Lê Đức Quỳ   Phó Tổng 
Giám đốc 

 
 
 
 
 
 

 1.521.800 
 

20,29% 
  

 Mất 
   

 
 
 
 
 

   Cha 
ruột 

 Trần Thị Vi 
   

 
 
 
 

 0  Mẹ 
ruột 

 Mô Lô Hiu   

 
 
 
 

 0  Cha 
Vợ 

 Nguyễn Thị Kiều 
Loan   

 
 
 
 

 0  Mẹ 
Vợ 
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 Mô Lô Quỳnh 
Nguyên     0  Vợ 

 Lê Thị Quỳnh 
Hương     0  Con 

 Lê Thị Hương 
Thảo   

 
 
 
 

 0   

 Lê Minh Vỹ   

 
 
 
 

 0  Em 
ruột 

 Lê Thu Hường   

 
 
 
 
 
 

 0  Em 
ruột 

 Lê Anh Lâm   

 
 
 
 
 

 0  Em 
ruột 

 Hà Duyên Lâm   

 
 
 
 
 
 

   Em rể 
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 Phạm Thị Tươi   

 
 
 
 
 

   Em 
dâu 

 Lưu Tú Quyên   

 
 
 
 
 
 

   Em 
dâu 

04 Hành Hữu 
Hưng  Kế toán 

trưởng      

 Hành Đạo       Cha 
ruột 

 Nguyễn Thị Lựu 
(mất)       Mẹ 

ruột 

 Hành Thị Lựu       Chị 
ruột 

 Hành Thị Bưởi       Chị 
ruột 

 Hoàng Văn 
Nghĩa (mất)       Anh 

ruột 

 Hành Thị Huệ 
(mất)       Chị 

ruột 

 Hành Thị Kiển       Chị 
ruột 

 Nguyễn Thị Lộc       Vợ 
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